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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lại Huỳnh Tú 

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Bá Thịnh 

                            2. Bà Châu Thị Điệp 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Từ Thanh Uyên - Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Tiển - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 13 tháng 01 năm 2023 và ngày 08 tháng 02 năm 2023, tại 

trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ 

án dân sự thụ lý số 562/2022/TLPT-DS ngày 05/12/2022 về việc “Tranh chấp 

quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 150/2022/DS-ST ngày 22/8/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 6277/2022/QĐ-PT ngày 

14 tháng 12 năm 2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 240/2023/QĐ-PT ngày 06 

tháng 01 năm 2023, Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 506/2023/QĐ-PT ngày 

13 tháng 01 năm 2023 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông T   ng Ho ng  , sinh năm 1957; (có mặt ngày 

13/01/2023, vắng mặt ngày 08/02/2023) 

Địa chỉ:  ố 290/40/6 đư ng  ,  hư ng M, qu n B, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Địa chỉ liên lạc: 279  đư ng M, xã  , huyện  , Thành phố Hồ Chí Minh. 

 gư i đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có ông Phan Th nh T, sinh 

năm 1982; (có mặt) 

Địa chỉ: 51 đư ng H, thành phố Q, tỉnh B nh Định.  

Địa chỉ liên lạc: 279  đư ng M, xã  , huyện  , Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Theo  iấy ủy quyền số 002462 l p ngày 16/7/2020 tại Văn phòng công ch ng 
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 guy n Thị Bay) 

2. Bị đơn: Ông T   ng Thanh T1, sinh năm 1946; 

Địa chỉ:  ố 78 đư ng  , phư ng B, Qu n  , Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ liên hệ: Căn h   , chung cư  , số 27 đư ng  , phư ng T, Qu n D, 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

Địa chỉ khác: số 02 đư ng T, phư ng B, Qu n  , Thành phố Hồ Chí Minh. 

 gư i đại diện theo ủy quyền của bị đơn có bà Đinh Nguyễn Thanh V, 

sinh năm 1998; (có mặt) 

Địa chỉ liên hệ:  số 02 đư ng T, phư ng B, Qu n  , Thành phố Hồ Chí 

Minh. (Theo  iấy ủy quyền số 00009130 l p ngày 20/6/2022 tại Văn phòng công 

ch ng Tân Thu n) 

 gư i bảo vệ quyền và l i ích h p pháp của bị đơn:  u t sư Lê Ph  ng A 

(có mặt) và lu t sư Nguyễn Thị Kim T2 (có mặt), thu c Công ty  u t Trách 

nhiệm hữu hạn m t thành viên  ách Vàng V  – Đoàn lu t sư Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

Địa chỉ liên hệ:  số 02 đư ng T, phư ng B, Qu n  , Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

3. Người làm chứng:  

3.1 Ông T  n V n N, sinh năm 1949; (vắng mặt) 

3.2 Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1956; (vắng mặt) 

C ng địa chỉ: 50/3  p 2, xã H, huyện  , Thành phố Hồ Chí Minh.  

4. Người kháng cáo: Ông T   ng Thanh T1 - Bị đơn.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tóm tắt nội dung án s  thẩm: 

Theo đơn khởi kiện ngày 06/8/2020 và lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án, nguyên đơn là ông Trương Hoàng S có người đại diện theo ủy quyền là 

ông Phan Thành T trình bày: 

Ông Trương Hoàng   là ngư i có quyền sử dụng phần đất diện tích 

6.140m², thu c thửa số 607, t  bản đồ số 16, tại xã H, huyện  , Thành phố Hồ 

Chí Minh theo  iấy ch ng nh n quyền sử dụng đất  do Ủy ban nhân dân huyện 

  cấp ngày 22/5/2002. 

Đầu năm 2019, ông S có sửa chữa nhà tại địa chỉ 78 đư ng  , phư ng B, 

Qu n G, Thành phố Hồ Chí Minh, là nhà chung của anh em do cha mẹ để lại. 

Khi di chuyển đồ đạc, v t dụng trong nhà, ông S có làm thất lạc (mất) bản chính 

 iấy ch ng nh n quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện N cấp ngày 

22/5/2002.  
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Ngày 15/3/2019, ông S phát hiện mất  iấy ch ng nh n quyền sử dụng đất  

nên đã làm Đơn cớ mất đến cơ quan Công an  hư ng X, qu n B, Thành phố Hồ 

Chí Minh để thực hiện thủ tục xin cấp lại  iấy ch ng nh n quyền sử dụng đất. 

Trong quá tr nh l p hồ sơ xin cấp lại  iấy ch ng nh n quyền sử dụng đất, 

ông S nh n đư c Thông báo về việc giải quyết hồ sơ cấp lại  iấy ch ng nh n 

quyền sử dụng đất số 194/TB-UB D ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân xã 

H có nêu: ông Trương Thanh T1 (sinh năm 1946, HKTT đư ng  , phư ng B, 

Qu n G, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở hiện nay: Căn h   , chung cư  , số 27 

đư ng  , phư ng T, Qu n D, Thành phố Hồ Chí Minh) có giữ bản chính  iấy 

ch ng nh n quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện N cấp ngày 

22/5/2002 và đề nghị ông S liên hệ ông T1 để nh n lại  iấy ch ng nh n quyền 

sử dụng đất. 

V  có sự mâu thuẫn giữa hai anh em nên khi ông S liên hệ ông T1 đề nghị 

trả lại  iấy ch ng nh n quyền sử dụng đất  do Ủy ban nhân dân huyện N cấp 

ngày 22/5/2002 thì ông T1 từ chối trả, sau đó ông S làm Đơn yêu cầu nh  Ủy 

ban nhân dân xã H can thiệp, giải quyết. 

 gày 10/7/2020, Ủy ban nhân dân xã H có tổ ch c cu c họp hòa giải đầy 

đủ thành phần theo quy định pháp lu t nhưng không hòa giải thành do ông T1 

không trả  iấy ch ng nh n quyền sử dụng đất cho ông S. Hành vi không trả lại 

 iấy ch ng nh n của ông T1 gây ảnh hưởng xấu đến quyền và l i ích h p pháp 

của ông S. Hiện tại đất tại thửa số 607, t  bản đồ số 16, tại xã H do ông S quản 

lý, sử dụng và cho thuê từ năm 2002 đến nay, không có ai tranh chấp.  

 guyên đơn đề nghị Tòa án giải quyết: 

- Bu c ông Trương Thanh T1 trả lại ông Trương Hoàng   bản chính  iấy 

ch ng nh n quyền sử dụng đất  do Ủy ban nhân dân huyện N cấp ngày 

22/5/2002. 

- Công nh n ông Trương Hoàng   là ngư i sử dụng đất h p pháp và duy 

nhất đối với thửa đất số 607, t  bản đồ số 16, tại xã H, N theo n i dung  iấy 

ch ng nh n quyền sử dụng đất  do Ủy ban nhân dân huyện N cấp ngày 

22/5/2002. 

Theo đơn phản tố ngày 11/01/2021 và lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án, bị đơn là ông Trương Thanh T1 có người đại diện theo ủy quyền là bà 

Đinh Nguyễn Thanh V trình bày: 

Vào ngày 07/5/1997 ông Trương Thanh T1 có mua phần đất diện tích 

6.140m², thu c thửa số 607, t  bản đồ số 16 theo Giấy ch ng nh n quyền sử 

dụng đất  do Ủy ban nhân dân huyện N cấp ngày 25/5/2002, phần đất này thu c 

m t phần thửa 124, diện tích 6.890m², t  bản đồ số 16, địa chỉ tại ấp 2 xã Hiệp 

 hước, huyện N của ông Trần Văn   và v  là bà  guy n Thị  . Ông Trương 

Thanh T1 mua của ông   bà   bằng h p đồng chuyển như ng ban đầu có xác 

nh n của Ủy ban nhân dân xã H, đây là giấy xác nh n ch  có bản chính (giấy 

ch ng nh n quyền sử dụng đất bản chính) số U439184 vào số cấp  do Ủy ban 

nhân dân huyện N cấp ngày 22/5/2002. 
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Trong giấy này ông Trương Hoàng   đ ng tên dùm ông Trương Thanh T1 

v  lúc đó ông T1 còn b n nhiều công việc, không tiện đi lại nhiều lần, hơn nữa 

Trương Hoàng   là em ru t của ông T1 nên ông T1 tin tưởng.  au khi có giấy 

ch ng nh n quyền sử dụng đất, ông T1 đã giữ giấy này từ đó đến nay.  ếu ông 

S bỏ tiền ra mua đất th  không có lý do g  ông T1 lại giữ bản chính  iấy ch ng 

nh n quyền sử dụng đất của ông S. 

Ông T1 có lưu giữ m t văn bản xác nh n và cam kết ngày 11/7/2020 (có 

công ch ng) của ông Trần Văn   và v  là  guy n Thị   bán đất cho ông T1 và 

m t biên bản ch ng nh n đ ng tên d m quyền sử dụng đất của 03 (ba) anh em 

ru t c ng chung m t h  khẩu có công ch ng ngày 10/10/2019. 

Việc ông Trương Hoàng   làm đơn cớ mất giấy ch ng nh n quyền sử dụng 

đất tại Công an  hư ng X, qu n B để xin cấp giấy ch ng nh n quyền sử dụng 

đất mới (phó bản) là thất thiệt, ông S biết rất rõ là ông T1 đang giữ  iấy ch ng 

nh n quyền sử dụng đất từ năm 2002 đến nay. 

Ông T1 có yêu cầu phản tố đề nghị Tòa án bu c ông Trương Hoàng   phải 

l p thủ tục sang tên quyền sử dụng đất trên vào sổ cấp  do Ủy ban nhân dân 

huyện N cấp ngày 22/5/2002 với diện tích 6.140m
2
 thửa 607, t  bản đồ số 16 

cho ông Trương Thanh T1 v  ông Trương Hoàng   chỉ là ngư i đ ng tên d m. 

Người làm chứng là ông Trần Văn N và bà Nguyễn Thị L có lời khai tại 

Đơn tường trình và cam kết ngày 10/3/2021 và Biên bản lấy lời khai ngày 

30/3/2021 như sau: 

Ông Trần Văn   và bà  guy n Thị   là ngư i có quyền sử dụng phần đất 

6.140m² thửa 124, t  bản đồ số 16 tại ấp 2, xã H, huyện N.  ăm 1997, ông   bà 

  có chuyển như ng quyền sử dụng đất nêu trên cho ông Trương Hoàng  , giá 

chuyển như ng là 10.000.000đồng/1.000m², tổng c ng giá chuyển như ng là 

61.400.000đồng/6.140m².  gư i giao tiền nh n chuyển như ng đất cho ông N 

bà   là ông Trương Hoàng  . Việc chuyển như ng đất có l p thành h p đồng tại 

Ủy ban nhân dân xã H, có hai bên ký gồm Trần Văn  ,  guy n Thị   và ông 

Trương Hoàng  , ông   bà   không hề biết ông Trương Thanh T1 là ai, chỉ biết 

ngư i nh n chuyển như ng đất và giao tiền cho bà là ông Trương Hoàng  . 

Về Văn bản xác nh n và cam kết (v/v nguồn gốc nhà đất) ngày 11/7/2020 

tại Văn phòng Công ch ng D, ông   bà   xác định rằng ông bà không ký và lăn 

tay vào văn bản này, bà  guy n Thị   khẳng định có đến phòng công ch ng ở 

qu n  , tuy nhiên v  bà không đem theo ch ng minh nhân dân nên  hòng công 

ch ng không làm thủ tục g  đối với bà, còn ông Trần Văn   xác định không hề 

có mặt tại  hòng công ch ng nào. Do đó ông   bà   không thừa nh n là ông bà 

đã ký và lăn tay vào văn bản xác nh n và cam kết (v/v nguồn gốc nhà đất) ngày 

11/7/2020 tại Văn phòng Công ch ng D. 

Tại Bản án dân sự s  thẩm số 150/2022/DS-ST ngày 22/8/2022 của Tòa 

án nhân dân huyện N, Th nh phố Hồ Chí Minh đã tuyên: 

1. Chấp nh n yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bu c bị đơn ông Trương 

Thanh T1 trả lại cho ông Trương Hoàng   bản chính giấy ch ng nh n quyền sử 
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dụng đất  do Ủy ban nhân dân huyện N cấp ngày 22/5/2002. Th i hạn trả ngay 

sau khi án có hiệu lực pháp lu t, trong trư ng h p bị đơn ông Trương Thanh T1 

không thực hiện th  ông Trương Hoàng   liên hệ cơ quan có thẩm quyền làm thủ 

tục giấy ch ng nh n quyền sử dụng đất theo quy định. 

2. Không chấp nh n yêu cầu phản tố của bị đơn đề nghị Tòa án bu c ông 

Trương Hoàng   phải l p thủ tục sang tên quyền sử dụng đất số U439184 vào sổ 

cấp  do Ủy ban nhân dân huyện N cấp ngày 22/5/2002 với diện tích 6.140m
2
 

thửa 607, t  bản đồ số 16 cho ông Trương Thanh T1 vì ông Trương Hoàng   chỉ 

là ngư i đ ng tên dùm. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: bị đơn ông Trương Thanh T1 phải chịu án phí 

dân sự sơ thẩm là 300.000đồng, n p tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm 

quyền. 

Ông Trương Hoàng   không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Trả lại cho 

ông Trương Hoàng   tiền án  ng án phí đã n p là 33.930.000đồng theo Biên lai 

thu tiền số AA/2019/0073024 ngày 30/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, định giá, đo vẽ: nguyên đơn tự 

nguyện chịu chi phí này. 

 goài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền và nghĩa vụ thi hành án, 

quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp lu t. 

Ngày 23/8/2022 và ngày 01/9/2022, ông Trương Thanh T ng là bị đơn có 

đơn kháng cáo toàn b  bản án dân sự sơ thẩm và đề nghị sửa án sơ thẩm theo 

hướng không chấp nh n toàn b  yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chấp nh n 

toàn b  yêu cầu phản tố của bị đơn.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

 gư i bảo vệ quyền và l i ích h p pháp của bị đơn trình bày n i dung 

kháng cáo, căn c  của việc kháng cáo: 

Tòa án cấp sơ thẩm không đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ và chính 

xác đối với ch ng c  H p đồng chuyển như ng quyền sử dụng đất ngày 

07/5/1997: 

 gày 07/5/1997, ông Trần Văn   và v  là bà  guy n Thị   ký H p đồng 

chuyển như ng quyền sử dụng 6890 m
2
 đất thu c khu vực ấp 2, thửa số 123, t  

bản đồ số 16 cho ông Trương Hoàng   và ông Trương Thanh T1. H p đồng này 

đư c UB D xã H xác nh n chữ ký của 04 ngư i trên H p đồng chuyển như ng 

gồm v  chồng ông   bà   là bên chuyển như ng và ông  , ông T1 là bên đư c 

chuyển như ng. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm nh n định ngư i đư c chuyển 

như ng là ông  , còn ông T1 đư c xác định là ngư i thừa kế là hoàn toàn mang 

tính chủ quan, xâm phạm đến quyền và l i ích h p pháp của ông T1, bởi lẽ:  

- H p đồng trên đư c ghi  rõ là h p đồng chuyển như ng quyền sử dụng 

đất.  ét vể bản chất, chủ thể tham gia ký h p đồng sẽ là bên chuyển như ng và 

bên đư c chuyển như ng; ch  không có chủ thể của h p đồng là ngư i thừa kế.  
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- Về việc xác định hàng thừa kế, căn c  theo quy định của B  lu t dân sự 

th  ngư i thừa kế của ông   là v , cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con 

nuôi của ông  . Còn ông T1 là anh ru t của ông  . Ông T1 chỉ đư c xác định là 

ngư i thừa kế của ông   trong trư ng h p những ngư i thừa kế nêu trên của ông 

  từ chối di sản hoặc không còn sống. 

-  iữa ông T1 và ông   không có thỏa thu n miệng hoặc văn bản nào xác 

định ông T1 là ngư i thừa kế của ông  . 

-  ếu bản án sơ thẩm nh n định rằng ông T1 là ngư i thừa kế của ông   th  

đối chiếu với Bên chuyển như ng: tên ông   cũng đư c ghi ở thừa kế, đư c 

hiểu là ông   cũng là ngư i thừa kế của bà  .  ếu xác định như v y th  hoàn 

toàn mâu thuẫn với ch ng c  và l i khai của ông   và bà   trong hồ sơ khi xác 

định phần đất chuyển như ng là tài sản chung của v  chồng, nghĩa là ông   và 

bà   là đồng sở hữu. 

 h n thấy, Tòa án cần thu th p ý kiến của Ủy ban nhân dân xã H – là 

ngư i đã ký xác nh n vào H p đồng chuyển như ng nói trên về việc chữ “thừa 

kế” có ý nghĩa pháp lý như thế nào để từ đó có cơ sở đánh giá và nh n định m t 

cách khách quan.  

Về phía nguyên đơn luôn cho rằng phần đất đang tranh chấp là của ông   

mua và đ ng tên sở hữu, nhưng trong suốt giai đoạn sơ thẩm cũng như tại phiên 

tòa hôm nay, nguyên đơn cũng như đại diện ủy quyền không giải thích đư c lý 

do tại sao ông T1 lại ký tên đồng sở hữu tại bên nh n chuyển như ng. Tòa án 

cấp sơ thẩm cũng không làm rõ đư c t nh tiết này. Đây là ch ng c  cũng như 

t nh tiết vô c ng quan trọng để làm sáng tỏ sự th t của vụ án. 

  i khai của ngư i làm ch ng là ông Trần Văn   và bà  guy n Thị   có 

nhiều điểm mâu thuẫn, chưa ph  h p với ch ng c  có trong hồ sơ vụ án nhưng 

không đư c Tòa án cấp sơ thẩm làm rõ tại 04 văn bản gồm: Văn bản xác nh n 

và cam kết vào ngày 11/7/2020, ông   và bà   ký tại Văn phòng công ch ng D; 

Đơn tư ng tr nh và cam kết vào ngày 10/3/2021; Biên bản lấy l i khai của ông 

  và bà   tại Tòa án vào ngày 30/3/2021 và Đơn xin vắng mặt c ng ngày 

30/3/2021 của ông   và bà  . 

Việc ông   và bà   thay đổi l i khai đã xảy ra rất nhiều điểm mâu thuẫn 

trong hồ sơ vụ án nhưng không đư c Tòa án cấp sơ thẩm làm rõ để xác định sự 

th t khách quan của vụ án, cụ thể:  

Mâu thuẫn 1:   i khai của v  chồng ông   bà   trong c ng 01 ngày 

30/3/2021 tại 02 văn bản đã có sự mâu thuẫn rõ ràng, không thống nhất. Tại 

biên bản ghi l i khai th  cho rằng không ký, lăn tay văn bản cam kết nhưng tại 

Đơn xin vắng mặt th  lại thừa nh n có ký do nhầm lẫn.  gay trong hai văn bản 

này đã thấy có dấu hiệu gian dối, không trung thực. Bởi lẽ, Văn bản cam kết tại 

phòng công ch ng là có thực và đây đư c xem m t ch ng c  h p pháp và quan 

trọng, có ý nghĩa trong việc xác định sự th t của vụ án. 

Mâu thuẫn 2:   i dung của Văn bản xác nh n cam kết ban đầu ngày 

11/7/2020 xác định ông T1 là ngư i mua đất và ông   đ ng tên d m là hoàn 
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toàn ph  h p với ch ng c  có trong hồ sơ, ph  h p với H p đồng chuyển 

như ng năm 1997. Tuy nhiên, sau khi ông   bà   thay đổi l i khai, phủ nh n 

việc ông T1 là ngư i mua đất đồng th i xác định không biết ông T1 là ai là mâu 

thuẫn với ch ng c  có trong hồ sơ vụ án.  hư đã phân tích ở trên, H p đồng 

chuyển như ng năm 1997 có chữ ký cả 04 ngư i gồm ông  , bà  , ông T1 và 

ông   và UB D phư ng H cũng xác nh n 04 chữ ký là có th t.  

Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm trong việc thu th p và đánh giá ch ng c :  

Trong hồ sơ vụ án ở giai đoạn sơ thẩm có Bản tự khai của bà  guy n Thị 

C và ông  guy n  gọc B đư c l p vào ngày 06/6/2022, trên văn bản này có 

chữ ký và dấu lăn tay của hai ngư i. Tuy nhiên, Bản tự khai này không đư c lấy 

l i khai thu th p theo tr nh tự, thủ tục tố tụng tại Điều 95 B  lu t TTD  2015 v  

v y đây không đư c coi là ch ng c , không có đủ cơ sở để xác định ngư i khai, 

ký tên và lăn tay có đúng là của bà C và anh B ngư i ở nh  và trông coi đất hay 

không, hơn nữa tài liệu này không đư c công khai trong suốt giai đoạn sơ thẩm 

cũng như tại phiên tòa sơ thẩm. Tòa án sơ thẩm cũng không triệu t p hay xác 

định tư cách tham gia tố tụng của bà  guy n Thị C và ông  guy n  gọc B. 

Hơn nữa, tại văn bản trên, bà C và anh B cho rằng không quen biết ông T1. 

Tuy nhiên đây cũng chỉ là l i tr nh bày từ m t phía. Thế nhưng, văn bản này lại 

đư c Tòa án cấp sơ thẩm xem xét là ch ng c  và làm cơ sở để đánh giá và nh n 

định là vi phạm Điều 95 và 108 B TTD  năm 2015.  

 h n thấy, tại giai đoạn phúc thẩm cũng như tại phiên tòa hôm nay, những 

điểm mâu thuẫn trên cũng như vi phạm của Tòa cấp sơ thẩm không thể thực 

hiện bổ sung ngay đư c. Do đó, đề nghị H i đồng xét xử phúc thẩm tuyên hủy 

toàn b  bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa cấp sơ thẩm giải quyết 

lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.  

 gư i đại diện h p pháp của bị đơn thống nhất n i dung kháng cáo mà lu t 

sư bị đơn đã tr nh bày và không bổ sung g  thêm. 

Đại diện nguyên đơn không rút yêu cầu khởi kiện, đề nghị giữ nguyên bản 

án sơ thẩm. 

Các đương sự vẫn giữ nguyên ý kiến và các bên không có phương án hòa giải. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tr nh bày ý kiến 

về việc tuân theo pháp lu t trong quá tr nh giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn 

phúc thẩm như sau:  

Về tố tụng: Thẩm phán và H i đồng xét xử thực hiện đúng các quy định 

của B  lu t Tố tụng dân sự, các đương sự chấp hành đúng pháp lu t. 

Về n i dung: Đề nghị H i đồng xét xử căn c  khoản 01 Điều 308, Điều 

310 B  lu t Tố tụng dân sự năm 2015 tuyên xử: Không chấp nh n kháng cáo 

của ông T1 và giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 150/2022/DS-ST ngày 

22/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện N theo n i dung phát biểu tại phiên tòa 

phúc thẩm. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi nghiên c u các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đư c thẩm tra tại phiên 

tòa và căn c  vào kết quả tranh lu n tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh n định: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của ông Trương Thanh T1 trong th i hạn 

lu t định, h p lệ nên đư c chấp nh n. 

[2] Về n i dung kháng cáo của ông T1, H i đồng xét xử nh n thấy: 

[2.1]  guyên đơn là ông Trương Hoàng   khởi kiện yêu cầu bị đơn là ông 

Trương Thanh T1 trả lại cho nguyên đơn bản chính  iấy ch ng nh n quyền sử 

dụng đất vào sổ cấp  do Ủy ban nhân dân huyện N cấp ngày 22/5/2002 và đề 

nghị công nh n cho nguyên đơn là ngư i sử dụng đất h p pháp và duy nhất đối 

với phần đất diện tích 6.140m
2
 thu c thửa đất số 607, t  bản đồ số 16, tại xã 

Hiệp  hước, N, Thành phố Hồ Chi Minh. 

Bị đơn có yêu cầu phản tố yêu cầu bu c nguyên đơn phải l p thủ tục sang 

tên quyền sử dụng đất vào sổ cấp  do Ủy ban nhân dân huyện N cấp ngày 

22/5/2002 với diện tích 6.140m
2
 thửa 607, t  bản đồ số 16 cho bị đơn v  nguyên 

đơn chỉ là ngư i đ ng tên gi m cho bị đơn. 

 guyên đơn và bị đơn đều cho rằng m nh là ngư i nh n chuyển như ng 

quyền sử dụng đất và giao tiền chuyển như ng đất cho v  chồng ông Trần Văn 

  và bà  guy n Thị  . 

[2.2] Về quá tr nh thu th p, đánh giá ch ng c  tại cấp sơ thẩm: 

Ông   bà   đư c Tòa án cấp sơ thẩm triệu t p với tư cách là ngư i làm 

ch ng và có bản tự khai ngày 30/3/2021 tr nh bày: Vào ngày 07/5/1997, ông bà 

có chuyển như ng quyền sử dụng đất diện tích 6.140m² thửa 124, t  bản đồ số 

16 tại ấp 2, xã H, huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Trương Hoàng  ơn 

với giá chuyển như ng là 10.000.000 đồng/1.000m², tổng c ng giá chuyển 

như ng là 61.400.000 đồng/6.140m² và ngư i giao tiền nh n chuyển như ng đất 

cho ông bà là ông S. Việc chuyển như ng đất đư c l p thành văn bản có xác 

nh n của Ủy ban nhân dân xã H ngày 07/5/1997, có hai bên ký gồm Trần Văn 

 ,  guy n Thị   và ông Trương Hoàng  , ông   bà   không hề biết ông T1 là 

ai, chỉ biết ngư i nh n chuyển như ng đất và giao tiền cho ông bà là ông S. 

Tuy nhiên, theo Văn bản xác nh n và cam kết (V/v nguồn gốc nhà đất) 

đư c ch ng nh n tại Văn phòng Công ch ng D ngày 11/7/2020 th  ông  , bà   

lại xác nh n trước đây ông bà chuyển như ng quyền sử dụng đất diện tích 

6.140m² thửa 124, t  bản đồ số 16 tại ấp 2, xã H, huyện N, Thành phố Hồ Chí 

Minh cho ông Trương Thanh T1 với giá chuyển như ng là 10.000.000 

đồng/1.000m², tổng c ng giá chuyển như ng là 61.400.000 đồng/6.140m
2
, mọi 

giao dịch trao đổi thỏa thu n và giao nh n tiền mua bán đất ông bà tiến hành với 

ông Trương Thanh T1 và lúc đó ông T1 có đề nghị ông Trương Hoàng   (em 
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ru t ông T1) đ ng tên gi m cho ông T1 trên giấy ch ng nh n quyền sử dụng 

đất. 

 hư v y, l i khai của ông N bà L ngày 30/3/2021 tại Tòa án cấp sơ thẩm 

mâu thuẫn với Văn bản xác nh n và cam kết 11/7/2020 tại Văn phòng Công 

ch ng D về n i dung ngư i nh n chuyển như ng đất và giao tiền chuyển 

như ng đất. bà L khẳng định có đến phòng công ch ng ở qu n  , tuy nhiên v  bà 

không đem theo ch ng minh nhân dân nên phòng công ch ng không làm thủ tục 

g  đối với bà, còn ông N xác định không hề có mặt tại phòng công ch ng nào. 

Do đó, ông N bà L xác định ông bà không ký và lăn tay vào Văn bản xác nh n 

và cam kết (V/v nguồn gốc nhà đất) ngày 11/7/2020 tại Văn phòng Công ch ng 

D.  hư v y, để đánh giá ch ng c  khách quan, toàn diện, đầy đủ và chính xác 

cũng như xác định giá trị ch ng minh của từng ch ng c  trong vụ án này th  cần 

phải hủy bản án sơ thẩm và giao về cho Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành trưng cầu 

giám định chữ ký, dấu lăn tay của ông N và bà L trong Văn bản xác nh n và 

cam kết 11/7/2020 đồng th i triệu t p ông N, bà L, Văn phòng Công ch ng D 

vào tham gia tố tụng với tư cách là ngư i có quyền l i, nghĩa vụ liên quan trong 

vụ án để điều tra làm rõ việc chuyển như ng đất và giao tiền chuyển như ng đất 

giữa các bên, phía ông N bà L có bị lừa dối khi ký các Văn bản xác nh n và cam 

kết 11/7/2020 tại Văn phòng Công ch ng D hay không. 

[2.3] Mặt khác, theo h p đồng chuyển như ng quyền sử dụng l p ngày 

07/5/1997, ông Trần Văn   và v  là bà  guy n Thị   ký H p đồng chuyển 

như ng quyền sử dụng 6890 m
2
 đất thu c khu vực ấp 2, thửa số 124, t  bản đồ 

số 16 cho ông Trương Hoàng   và ông Trương Thanh T1. H p đồng này đư c 

UB D xã H xác nh n chữ ký của 04 ngư i trên H p đồng chuyển như ng gồm 

v  chồng ông   bà  , ông  , ông T1 là bên đư c chuyển như ng. Tuy nhiên, 

bản án sơ thẩm nh n định tại trang 7: “…người được chuyển nhượng là ông S, 

còn ông T1 được xác định là người thừa kế…” là chưa có cơ sở vững chắc, bởi 

lẽ:  

-  ét vể bản chất, chủ thể tham gia ký h p đồng sẽ là bên chuyển như ng và 

bên đư c chuyển như ng; ch  không có chủ thể của h p đồng là ngư i thừa kế.  

- Trư ng h p bản án sơ thẩm nh n định ông T1 là ngư i thừa kế của ông   

th  khi đối chiếu với bên chuyển như ng theo h p đồng th  tên ông   cũng đư c 

ghi là ngư i thừa kế.  ếu xác định như v y th  hoàn toàn mâu thuẫn với ch ng 

c  và l i khai của ông   và bà   trong hồ sơ khi xác định phần đất chuyển 

như ng là tài sản chung của v  chồng, nghĩa là ông   và bà   là đồng sở hữu. 

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm khi giải quyết lại vụ án cần thu th p thêm ý 

kiến của UB D xã H về dòng chữ “ngư i thừa kế” trên h p đồng chuyển 

như ng để từ đó có cơ sở xem xét, đánh giá ch ng c  m t cách khách quan, 

chính xác.  
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[2.4] Từ những lý lẽ đã viện dẫn, H i đồng xét xử chấp nh n kháng cáo của 

bị đơn ông Trương Thanh T1 về việc hủy án sơ thẩm, không chấp nh n đề nghị 

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

[3] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do hủy án sơ thẩm nên ngư i kháng cáo 

không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định tại khoản 3 Điều 148 B  

lu t Tố tụng dân sự 2015.  

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  khoản 3 Điều 308 B  lu t Tố tụng dân sự 2015; 

Căn c   u t Thi hành án dân sự; 

Căn c   ghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Uỷ ban Thư ng vụ Quốc h i quy định về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Chấp nh n kháng cáo của ông Trương Thanh T1. 

Tuyên xử:  

1. Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 150/2022/D - T ngày 22/8/2022 của Tòa 

án nhân dân huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.  iao toàn b  hồ sơ vụ án thụ lý số 562/2022/TLPT-DS ngày 05/12/2022 

của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cho Tòa án nhân dân huyện N, 

Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. 

3. Về án phí: 

3.1. Án phí dân sự sơ thẩm đư c giải quyết lại khi vụ án đư c giải quyết lại. 

3.2. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Trương Thanh T1 không phải chịu án 

phí dân sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TANDTC;                       

- T  D Cấp cao tại T .HCM; 

- VK  D Cấp cao tại T .HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- T  D huyện N; 

- Cục TH D  T .HCM; 

- Chi cục TH D  huyện N; 

- Các đương sự; 

-  ưu hồ sơ. (20)  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

  

                          Lại Huỳnh Tú  


